DANH SÁCH NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH
 (Kèm theo Công văn số 902/CV-CCTHDS ngày 22/5/2024)

	STT
	Tên người phải thi hành án
	Địa chỉ của người phải thi hành án 
	Bản án, quyết định (số, ký hiệu, ngày tháng năm, của ...)
	Quyết định thi hành án (số, ký hiệu, ngày tháng năm)
	Nghĩa vụ thi hành án
	Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án (số, ký hiệu, ngày tháng năm)

	
	
	
	
	
	Loại nghĩa vụ thi hành án 
	Lý do chưa thi hành
	

	
	
	
	
	
	
	Điểm a Khoản 1 điều 44a
	Điểm b Khoản 1 điều 44a
	Điểm c Khoản 1 điều 44a
	

	1
	Nguyễn Văn Vũ
	Thôn Phố, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang
	66/2023/HSPT-05/5/2023 
	434/QĐ-CCTHADS-12/7/2023
	[bookmark: _GoBack]309.900.000đ
	x
	
	
	74
17/5/2024

	2
	Hoàng Văn Tĩnh
	Thôn Mỹ Cầu, xã Tân Mỹ,TP Bắc Giang
	57/2015/HSST
	429/QĐ-CCTHADS-03/7/2015
	6.045.000đ
	x
	
	
	72
17/5/2024

	3
	Nguyễn Văn Sơn
	Thôn Phố, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang
	223/202/HSST-30/12/2022
	439/QĐ-CCTHADS-12/7/2023
	6.400.000đ
	x
	
	
	75
17/5/2024

	4
	Nguyễn Văn Thịnh
	Thôn Phố, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang
	66/2023/HSPT-05/5/2023
	433/QĐ-CCTHADS-12/7/2023
	318.520.000đ
	x
	
	
	71
17/5/2024

	5
	Ngô Văn Nam
	Thôn Tân Phượng, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang
	139/2022/HSST-02/8/2022
	68/QĐ-CCTHADS-13/10/2022
	18.200.000đ
	x
	
	
	73
17/5/2024

	6
	Thân Thị Minh Bẩy
	Số 19, ngõ 53, đường Phùng Trạm, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang
	14/2023/DSST-03/4/2023
	05/QĐ-CCTHADS-10/10/2023
	56.225.000đ + Lãi suất theo K2Đ468
	x
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17/5/2024



